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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 
        

    Bản án số: 15/2024/HS-ST 

     Ngày 28 - 3 – 2024 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Minh Đức 

  Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Phạm Văn Thành  và ông Mai Xuân Trường. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Khánh Ly - Thư ký Toà án nhân dân huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thìn - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và điểm cầu thành phần phòng 109 trụ sở Công 

an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số: 07/2024/HSST ngày 02 tháng 02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 12/2024/QĐXXST- HS ngày 15 tháng 3 năm 2024 đối với: 

Bị cáo Đoàn Duy Th, sinh ngày 17/4/1990; Nơi sinh: Xã V, huyện K, tỉnh 

Thái Bình; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi cư trú: thôn Tr, xã V, huyện K, 

tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đoàn H, 

đã chết và bà Nguyễn Thị H; Vợ Lê Thị H; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2012, 

con nhỏ sinh năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 27/10/2023 đến ngày 

02/11/2023 chuyển tạm giam, đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình, được dẫn giải đến phiên tòa. 

* Bị hại:  

- Chị Hà Thị H , sinh năm 1986; ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn T , xã Th , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Thanh Ch , sinh năm 1966; ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Tổ dân phố H , thị trấn T , huyện T , tỉnh Thái Bình. 

- Anh Vũ Anh D , sinh năm 1980; ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 
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Nơi cư trú: Thôn T , xã Th , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

 * Người làm chứng: 

 - Chị Lê Thị H , sinh năm 1986; ( Có mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn Tr , xã V , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

- Anh Trần Văn N , sinh năm 1986; ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn C , xã H , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

- Anh Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 1989; ( Có mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn Tr , xã V , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

- Chị Vũ Thị Ng , sinh năm 1972; ( Có mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn Tr , xã V , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

- Chị Đoàn Thị H , sinh năm 1978; ( Có mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn Nam Hưng, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

- Chị Phạm Thị H , sinh năm 1985; ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

Nơi cư trú: Thôn Ố , xã Đ , huyện T , tỉnh Thái Bình. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Với mục đích đi trộm cắp tài sản để lấy tiền chi tiêu. Khoảng 00 giờ 15 phút 

ngày 25/10/2023, Đoàn Duy Th  điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17 B7-099.93 

nhãn hiệu Novo LX, màu nâu mang theo 01 tua –vít bỏ vào cốp xe và điều khiển xe 

đi từ nhà sang xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương để trộm cắp tài sản. Khi Th  đi 

qua khu vực Công ty may Việt Thái, xã Thanh Tân phát hiện nhà chị Hà Thị H , ở 

ven đường bên trái chiều đi của Thơi, khóa cửa ngoài. Th  nghĩ nhà chị H không có 

người bên trong nên điều khiển xe mô tô đi vượt qua khoảng 100 mét và rẽ trái vào 

đường ra cánh đồng cạnh cây xăng xã Thanh Tân để giấu xe. Thơi mở cốp xe lấy 

chiếc tua –vít và đi bộ ra đường. Thấy nhà anh Vũ Anh D , sinh năm 1980 trú tại 

thôn T , xã Th , đang đào móng xây nhà ở cạnh cây xăng đang dùng thang tre để 

chắn bên ngoài giáp đường nên Th  đã bê chiếc thang bằng tre lên với mục đích 

dùng để trèo lên tầng hai phá khóa đột nhập vào nhà chị H . Th  xách thang đi bộ 

đến trước cửa nhà chị H , dựng thang ở bên trái nhà và trèo lên tầng hai, kiểm tra 

thấy cửa khóa nên dùng tay phải cầm tua–vít luồn một đầu vào khe giữa hai cánh 

cửa rồi dùng lực tay bẻ làm bung khóa và đi vào trong phòng: Th  mở tủ lục bên 

trong quần áo treo trong tủ nhưng không phát hiện tài sản gì. Th  tiếp tục đi xuống 

dưới tầng một thì thấy ở gian phòng khách có chiếc hòm tôn, Th  mở hòm tôn thấy 

có khoảng 200.000 đồng Th  lấy toàn bộ số tiền trên bỏ vào túi áo, rồi tiếp tục lục 

tìm nhưng không thấy có tài sản gì. Th  tiếp tục đi lên tầng hai, vào phòng ngủ và 

lục tìm bên trong đống quần áo, trong tủ, trong con lợn bằng gốm đựng tiền, Th đã 

lấy trộm được các tài sản gồm: 01 dây chuyền vàng, 01 lắc tay vàng, 01 nhẫn vàng, 
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01 đôi bông tai vàng tây và khoảng 8.000.000 đồng tiền mặt, Th  bỏ toàn bộ số tài 

sản trên và tua-vít vào trong cốp xe mô tô và điều khiển xe đi về nhà. 

 Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày Th  điều khiển xe mô tô đi xuống cửa hàng 

vàng bạc Ng   , huyện T , Tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thanh Ch  làm chủ để 

bán vàng trộm cắp được số tiền 66.903.000 đồng. Số tiền trộm cắp được của chị Hà 

Thị H , Thơi dùng 30.000.000 đồng trả nợ cho anh Nguyễn Đức Th, Th đưa cho vợ 

là chị Lê Thị H số tiền 22.000.000 đồng để chi tiêu gia đình, số tiền mặt còn lại Th 

đã chi tiêu cá nhân hết và số tiền 16.903.000 đồng Th để trong tài khoản với mục 

đích để chi tiêu cá nhân.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã trưng cầu định giá: 

Bản kết luận định giá tài sản số 16/KL-HĐĐG ngày 31/10/2023 của Hội đồng định 

giá tài sản trong Tố tụng hình sự, huyện Kiến Xương, kết luận: 01 lắc tay bằng 

vàng Đài Loan, trọng lượng 06 chỉ, gồm các mắt xích móc vào với nhau có giá trị 

34.020.000 đồng; 01 dây chuyền bằng vàng Đài Loan, trọng lượng 06 chỉ, gồm các 

mắt xích xoắn móc vào nhau có giá trị 34.020.000 đồng; 01 nhẫn tròn bằng vàng 

Đài Loan, trọng lượng 01 chỉ có giá trị 5.670.000 đồng; 01 đôi bông tai bằng vàng 

tây, kiểu hoa bấm có giá trị 2.700.000 đồng; 01 con lợn bằng gốm, phía ngoài sơn 

màu vàng, cao 19cm, phần đáy lợn rộng 15cm, phần đầu lợn bị đập vỡ kích thước 

(9x7)cm có giá trị 25.000 đồng. Tổng giá trị các tài sản trên là 76.435.000 đồng.  

Kết luận định giá tài sản số 22/KL- HĐĐG ngày 21 tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kiến Xương, kết luận: Giá trị 

của 01 thang tre dài khoảng 04 mét, rộng khoảng 40cm, đã qua sử dụng mà Đoàn 

Duy Th đã lấy của anh Vũ Anh D là 100.000 đồng. 

 Tại bản Cáo trạng số 11/CT- VKSKX ngày 01/02/2024, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã truy tố Đoàn Duy Th về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 50 của Bộ luật hình sự: Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Duy Th phạm tội Trộm cắp tài 

sản; Xử phạt bị cáo Đoàn Duy Th từ 02( Hai ) năm 09 (Chín) tháng đến 03( Ba ) 

năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ (27/10/2023).  

+ Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng vì bị cáo không có công việc và thu 

nhập ổn định. 

            + Về xử lý vật chứng:  

              Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự:   

  Trả lại cho bị cáo Đoàn Duy Th:  

         + Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 17-B7-099.93 nhãn hiệu Novo LX, màu nâu. 
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+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng bị 

vỡ góc bên trái, số seri:F19PTXPTTG5MQ, lắp sim số 0582976498. 

+  01 ví da màu nâu bên trong đựng: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 

biển kiểm soát 17B7-099.93; 01 căn cước công dân số 034.90.24429. Họ và tên 

Đoàn Duy Th, ngày sinh 17/4/1990, nơi thường trú thôn T, xã V, huyện K, tỉnh 

Thái Bình; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 4524041813346510, chủ 

thẻ DOAN DUY TH;  

+ 01 mũ bảo hiểm bằng nhựa, màu xanh, trên mũ in dòng chữ 

CKCCHUNKUA, đã qua sử dụng. 

+ 01 áo khoác màu đen, mặt sau áo in dòng chữ màu trắng“An Oily 

Fashiontance” 

+ 01 áo chống nắng nam giới màu đen, có mũ liền làm bằng vải, trên áo in 

chìm hoa văn và dòng chữ LV” 

+ 01 dôi dép da màu nâu, mặt đế dép in dòng chữ TRƯỜNG AN. 

+ 01 quần đùi bằng vải màu đen.  

 Tịch thu, tiêu hủy: 

+ 01 Tua vít hình lục giác làm bằng kim loại màu trắng, dài 23cm, một đầu có 

4 cạnh, một đầu dẹp hai cạnh, đã qua sử dụng. 

+ 01 con lợn bằng gốm, bên ngoài sơn màu vàng, cao 19cm, phần đáy lợn 

rộng 15 cm, phía sau đầu lợn bị đập vỡ, kích thước (7x9)cm, các mảnh vỡ còn bên 

trong con lợn. 

+ 01 hộp cát tông màu đỏ, kích thước (5,5x5,5x3,5)cm, bên trong hộp là đệm  

mút màu đỏ, hộp có nắp bằng cúc bấm. 

+ 01 chiếc tất trẻ em, dài 16cm được làm bằng len màu xanh, đỏ, trắng. 

 Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo Đoàn Duy Th khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ mức hình phạt.  

          +  Về trách nhiệm dân sự:  

           - Chị Lê Thị H là vợ của bị cáo Th đã bồi thường cho chị Hà Thị H số tiền 

75.000.000 đồng. Chị Hà Thị H không còn yêu cầu gì khác về vấn đề dân sự.  

- Đối với anh Vũ Anh D là chủ sở hữu chiếc thang tre mà bị cáo Th dùng để 

trèo vào trộm cắp tài sản nhà chị Hà Thị H. Anh D không yêu cầu Th phải bồi 

thường giá trị chiếc thang trên.  

+ Về án phí: Bị cáo Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại 

phiên tòa bị cáo không khiếu nại đối với hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự nên đều hợp pháp. 

           [2] Lời khai nhận tội của bị cáo Đoàn Duy Th như trong bản Cáo trạng Viện 

kiểm sát đã truy tố và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ: 

- Đơn trình báo, lời khai của của bị hại là chị Hà Thị H; Phiếu chuyển nguồn 

tin về tội phạm số 03 ngày 26/10/2023 của Công an xã Thanh Tân; 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường 

do Công an huyện Kiến Xương lập hồi 08 giờ 00 ngày 27/10/2023 tại chỗ ở của chị 

Hà Thị H; 

- Biên bản khám xét hồi 08 giờ 15 ngày 27/10/2023 tại chỗ ở của Đoàn Duy 

Th tại thôn T, xã V, huyện K, tỉnh Thái Bình; 

- Kết luận định giá tài sản số 16/KL-HĐĐG ngày 31/10/2023 của Hội đồng 

định giá trong Tố tụng hình sự huyện Kiến Xương; 

- Kết luận giám định số 1671/KL-KTHS ngày 29/11/2023 của phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình; Bản ảnh liên quan đến diễn biến vụ việc xảy 

ra ngày 25/10/2023; 

- Lời khai của người liên quan là anh Vũ Anh D; Ông Nguyễn Thanh Ch; 

- Lời khai của người làm chứng chị Lê Thị H;  Anh Trần Văn N; Anh Nguyễn 

Đức Th; Chị Vũ Thị Ng; Chị Đoàn Thị H; Chị Phạm Thị H; 

 Xét thấy các chứng cứ nêu trên phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai nhận tội 

của bị cáo Đoàn Duy Th về địa điểm, thời gian, hành vi phạm tội của bị cáo.  

 [3] Từ những căn cứ nêu trên có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 25/10/2023 tại nhà ở của chị Hà Thị H. Lợi 

dụng gia đình của chị Huế không có ai ở nhà, bị cáo Đoàn Duy Thơi, đã có hành vi 

trộm cắp 01 lắc tay bằng vàng Đài Loan, trọng lượng 06 chỉ, gồm các mắt xích móc 

vào với nhau có giá trị 34.020.000 đồng; 01 dây chuyền bằng vàng Đài Loan, trọng 

lượng 06 chỉ, gồm các mắt xích xoắn móc vào nhau có giá trị 34.020.000 đồng; 01 

nhẫn tròn bằng vàng Đài Loan, trọng lượng 01 chỉ có giá trị 5.670.000 đồng; 01 đôi 

bông tai bằng vàng tây, kiểu hoa bấm có giá trị 2.700.000 đồng; và 8.000.000 đồng 

tiền mặt. Tổng giá trị các tài sản mà Thơi trộm cắp được là 84.410.000 đồng.  

Hội đồng xét xử kết luận: Bị cáo Đoàn Duy Th phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự . 
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Điều 173. Tội trộm cắp tài sản. 

1. … 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm 

 … 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

 … 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng. 

[4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì 

thấy: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định 

tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ: Người 

phạm tội thành khẩn khai báo; tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả quy định 

tại điểm b, s  Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 [5] Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện 

thì thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, rất táo bạo, xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự, an ninh tại địa phương, vì vậy cần 

phải áp dụng hình phạt tù với mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội 

của bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội 

phạm chung.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 

bị cáo do bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định. 

            [7] Về xử lý vật chứng:  

            * Trả lại những tài sản hợp pháp của bị cáo Đoàn Duy Th: 

         + Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 17-B7-099.93 nhãn hiệu Novo LX, màu nâu. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng bị 

vỡ góc bên trái, số seri:F19PTXPTTG5MQ, lắp sim số 0582976498. 

+  01 ví da màu nâu bên trong đựng: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 

biển kiểm soát 17B7-099.93; 01 căn cước công dân số 034.90.24429. Họ và tên 

Đoàn Duy Thơi, ngày sinh 17/4/1990, nơi thường trú thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 

4524041813346510, chủ thẻ DOAN DUY THOI;  

+ 01 mũ bảo hiểm bằng nhựa, màu xanh, trên mũ in dòng chữ 

CKCCHUNKUA, đã qua sử dụng. 

+ 01 áo khoác màu đen, mặt sau áo in dòng chữ màu trắng“An Oily 

Fashiontance” 

+ 01 áo chống nắng nam giới màu đen, có mũ liền làm bằng vải, trên áo in 

chìm hoa văn và dòng chữ LV” 
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+ 01 dôi dép da màu nâu, mặt đế dép in dòng chữ TRƯỜNG AN. 

+ 01 quần đùi bằng vải màu đen.  

         *Tịch thu, tiêu hủy: 

+ 01 Tua vít hình lục giác làm bằng kim loại màu trắng, dài 23cm, một đầu có 

4 cạnh, một đầu dẹp hai cạnh, đã qua sử dụng vì là công cụ phạm tội. 

+ 01 con lợn bằng gốm, bên ngoài sơn màu vàng, cao 19cm, phần đáy lợn 

rộng 15 cm, phía sau đầu lợn bị đập vỡ, kích thước (7x9)cm, các mảnh vỡ còn bên 

trong con lợn vì không còn giá trị sử dụng. 

+ 01 hộp cát tông màu đỏ, kích thước (5,5x5,5x3,5)cm, bên trong hộp là đệm  

mút màu đỏ, hộp có nắp bằng cúc bấm vì không còn giá trị sử dụng. 

+ 01 chiếc tất trẻ em, dài 16cm được làm bằng len màu xanh, đỏ, trắng vì 

không còn giá trị sử dụng. 

[8] Về trách nhiệm dân sự:  

Xét thấy chị Lê Thị H là vợ của bị cáo Thơi đã bồi thường cho chị Hà Thị H 

số tiền 75.000.000 đồng. Chị Hà Thị H không còn yêu cầu gì khác về vấn đề dân sự 

là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với pháp luật nên được ghi nhận.  

Đối với anh Vũ Anh D là chủ sở hữu chiếc thang tre mà bị cáo Th dùng để 

trèo vào trộm cắp tài sản nhà chị Hà Thị H. Anh D không yêu cầu Th phải bồi 

thường giá trị chiếc thang trên là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với pháp luật nên 

được ghi nhận. 

[9] Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

 Đối với ông Nguyễn Thanh Ch là người đã mua 01 lắc tay bằng vàng Đài 

Loan, trọng lượng 06 chỉ; 01 dây chuyền bằng vàng Đài Loan, trọng lượng 06 chỉ; 

01 nhẫn tròn bằng vàng Đài Loan, trọng lượng 01 chỉ; 01 đôi bông tai bằng vàng 

tây, kiểu hoa bấm với giá 66.903.000 đồng do Th đã trộm cắp được của nhà chị Hà 

Thị H. Ông Ch không quen biết với Th, không hứa hẹn trước về việc mua toàn bộ 

số vàng trên, không biết rõ nguồn gốc số vàng trên là do Th phạm tội mà có nên 

không đủ căn cứ xử lý về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có. 

          [10] Về án phí: Bị cáo Đoàn Duy Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

        1. Điều luật áp dụng:  

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

50 của Bộ luật hình sự:  
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      - Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Duy Th phạm tội Trộm cắp tài sản. 

      - Xử phạt bị cáo Đoàn Duy Th 02(Hai) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ (27/10/2023).  

       2. Về trách nhiệm dân sự:  

 - Ghi nhận chị Lê Thị H là vợ của bị cáo Đoàn Duy Th đã bồi thường xong 

cho chị Hà Thị H số tiền 75.000.000 đ ( Bảy mươi lăm triệu đồng ). 

- Ghi nhận sự tự nguyện của anh Vũ Anh D không yêu cầu bị cáo Đoàn Duy 

Th phải bồi thường giá trị chiếc thang. 

         3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a khoản 3 Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự:  

 Trả lại cho bị cáo Đoàn Duy Th: 

         + Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 17-B7-099.93 nhãn hiệu Novo LX, màu nâu. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng bị 

vỡ góc bên trái, số seri:F19PTXPTTG5MQ, lắp sim số 0582976498. 

+  01 ví da màu nâu bên trong đựng: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 

biển kiểm soát 17B7-099.93;  01 căn cước công dân số 034.90.24429. Họ và tên 

Đoàn Duy Th, ngày sinh 17/4/1990, nơi thường trú thôn Tr, xã V, huyện K, tỉnh 

Thái Bình; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 4524041813346510, chủ 

thẻ DOAN DUY TH;  

+ 01 mũ bảo hiểm bằng nhựa, màu xanh, trên mũ in dòng chữ 

CKCCHUNKUA, đã qua sử dụng. 

+ 01 áo khoác màu đen, mặt sau áo in dòng chữ màu trắng“An Oily 

Fashiontance” 

+ 01 áo chống nắng nam giới màu đen, có mũ liền làm bằng vải, trên áo in 

chìm hoa văn và dòng chữ LV” 

+ 01 dôi dép da màu nâu, mặt đế dép in dòng chữ TRƯỜNG AN. 

+ 01 quần đùi bằng vải màu đen.  

 Tịch thu, tiêu hủy: 

+ 01 Tua vít hình lục giác làm bằng kim loại màu trắng, dài 23cm, một đầu có 

4 cạnh, một đầu dẹp hai cạnh, đã qua sử dụng vì là công cụ phạm tội. 

+ 01 con lợn bằng gốm, bên ngoài sơn màu vàng, cao 19cm, phần đáy lợn 

rộng 15 cm, phía sau đầu lợn bị đập vỡ, kích thước (7x9)cm, các mảnh vỡ còn bên 

trong con lợn vì không còn giá trị sử dụng. 

+ 01 hộp cát tông màu đỏ, kích thước (5,5x5,5x3,5)cm, bên trong hộp là đệm  

mút màu đỏ, hộp có nắp bằng cúc bấm vì không còn giá trị sử dụng. 
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+ 01 chiếc tất trẻ em, dài 16cm được làm bằng len màu xanh, đỏ, trắng vì 

không còn giá trị sử dụng. 

           ( Vật chứng trên đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ). 

  4. Về  án phí:  

  Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án: Bị cáo Đoàn Duy Th  phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

        4.  Về quyền kháng cáo: 

 Bị cáo Đoàn Duy Th có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án (28/3/2024). 

Bị hại là chị Hà Thị H, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn 

Thanh Châu và ông Vũ Anh D vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm 

yết. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- VKSND  & CA huyện KX; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

( Đã ký ) 

  

 

 

 

                          Phạm Minh Đức 
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